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	ĐỀ THI THAM KHẢO
ĐỀ SỐ 28
	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN 7
NĂM HỌC: 2022 – 2023
Thời gian làm bài: 150 phút


Bài 1: (4,0 điểm)
1) Thực hiện phép tính sau:

a)   

b)  
2) Tìm giá trị của biểu thức P= 28a2b- 9ab2 với a, b thỏa mãn

                         (a -3)2022 +(3b +1)2024 0 
Bài 2: (4,0 điểm)
1) 

Cho . Chứng minh rằng:       
2) 
Tìm x, y biết          
3) Trường THCS CVA dự định trao quà tết cho học sinh nghèo ba khối 6; 7; 8 tỉ lệ với 3; 4; 5. nhưng sau đó vì số học sinh các khối được nhận quà thay đổi nên chia lại tỉ lệ với 2; 3; 4. Như vậy có một khối nhận được nhiều hơn so với dự định là 1 xuất quà. Tính tổng số xuất quà mà nhà trường đã phân chia cho các khối.	
[bookmark: _Hlk67351082]Bài 3: (4,0 điểm) 
1) Cho x, y là các số nguyên dương thỏa mãn x2 + y2 – x chia hết cho xy. 
Chứng minh rằng: x là số chính phương
2) Tìm các cặp số nguyên x, y thoả mãn:   x2 + xy + 3x + 2y = 1
Bài 4: (6,0 điểm) 
1) Cho tam giác ABC có AB < AC. Gọi M là trung điểm của BC, từ M kẻ đường thẳng vuông góc với tia phân giác của góc BAC tại N và cắt tia AB tại E và cắt tia AC tại F. Chứng minh rằng:   
a) AE = AF;       
b) BE = CF



2) Cho tam giác ABC có . Trên cạnh AC lấy điểm M sao cho . Trên cạnh AB lấy điểm N sao cho .Gọi P là giao điểm của BM và CN. Chứng minh rằng MN = 2PM. 
Bài 5: (2,0 điểm) 
Cho các số không âm a, b, c thỏa mãn : a +3c =2021 và a+2b =2022
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = a+ b +c.

= = = = = = = = = = HẾT = = = = = = = = = =

	[image: ]
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	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1: 4đ
	
	Phần đề bài 
1) Thực hiện phép tính sau:

a)   

b)  
2) Tìm giá trị của biểu thức P= 28a2b- 9ab2 với a, b thỏa mãn

                         (a -3)2022 +(3b +1)2024 0 
	4đ

	
	1a
1đ
	
 

 

 

 


	




0.25





0.5


0.25



	
	1b
1đ
	
    
	


0.75



0.25

	
	2
2đ
	

 Ta có : (a -3)2  0 với mọi a, (3b +1)100 0 với mọi b 

 suy ra (a -3)2022 +(3b +1)2024 0 với mọi a, b do đó từ 

(a -3)2022 +(3b +1)2024 0 suy ra (a -3)2022 =0 và (3b +1)2024 =0 

suy ra a=3, b= 

Thay a=3, b= vào biểu thức ta có: 

P= 28a2b- 9ab2 = 
	
0.5


0.5




1.0

	Bài 2: 4đ
	
	Phần đề bài
1) 

Cho . Chứng minh rằng:       
2) 
Tìm x, y biết          
3) Trường THCS CVA dự định trao quà tết cho học sinh nghèo ba khối 6; 7; 8 tỉ lệ với 3; 4; 5. nhưng sau đó vì số học sinh các khối được nhận quà thay đổi nên chia lại tỉ lệ với 2; 3; 4. Như vậy có một khối nhận được nhiều hơn so với dự định là 1 xuất quà. Tính tổng số xuất quà mà nhà trường đã phân chia cho các khối.
	4đ

	
	1
1đ
	

 Từ  khi đó  

 Từ  

Vậy 
	
0.5




0.5

	
	2
1đ
	 * Điều kiện: x khác 0
- Ta thấy y = 0 không thoả mãn yêu cầu đề bài.
- Nếu y khác 0
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau.



=> 
=> -x = 5x -12
=> x = 2. Thay x = 2 vào dãy trên ta được.


=>1+ 3y = -12y
=> 1 = -15y

=> y =     

 Vậy  x = 2, y =  thoả mãn
	
0.25









0.25


0.25




0.25


	
	3. 
2đ
	3) Gọi tổng số xuất quà ba khối nhận được là x( x∈N*)
  Số xuất quà dự định trao cho ba khối 6, 7,8 lần lượt là a, b, c

 (a,b,c ∈N*) ta có:  (1)
Số xuất quà sau đó trao cho ba khối lớp 6, 7,8 lần lượt là m, n, p

(m, n, p∈N*)ta có: (2)
So sánh  (1) và (2) ta có a>m, b=n, c<p nên khối 8 nhận nhiều hơn lúc đầu suy ra p-c =1

 suy ra  
Vậy số quà của ba khối 6, 7,8 là 36 xuất.
	


0.75


0.5

0.25




0.5

	Bài 3: 
(4đ) 

	
	Phần đề bài
1) Cho x, y là các số nguyên dương thỏa mãn x2 + y2 – x chia hết cho xy. 
Chứng minh rằng: x là số chính phương
2) Tìm các cặp số nguyên x, y thoả mãn:   x2 + xy + 3x + 2y = 1
	4đ

	
	1
2đ
	1) 1) Đặt (x, y) =d, ta có: x = dm, y = dn, với m, n là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau. Theo đề bài cho ta có:



Vì (m,n)=1 nên (m, n2) = 1 nên từ (2) ta có:  (3)
Từ (1) và (3) ta có: m = d
Vậy x = dm = d2 là số chính phương (đpcm)

	
0.25

0.25
0.75


0.5


0.25

	
	2
2đ
	
2) Ta có: 


Do  nguyên  nguyên

Mà 


Vậy nghiệm nguyên dương  của phương trình là: 
	0.5



1.25



0.25

	Bài 4: (6đ)
	
	Phần đề bài
1) Cho tam giác ABC có AB < AC. Gọi M là trung điểm của BC, từ M kẻ đường thẳng vuông góc với tia phân giác của góc BAC tại N và cắt tia AB tại E và cắt tia AC tại F. Chứng minh rằng:   
a) AE = AF;       
b) BE = CF



2) Cho tam giác ABC có . Trên cạnh AC lấy điểm M sao cho . Trên cạnh AB lấy điểm N sao cho .Gọi P là giao điểm của BM và CN. Chứng minh rằng MN = 2PM. 
	6đ

	
	1a
2đ
	[image: ]



- Xét ANE và  ANF có :

 ( Vì AN là phân giác)                    
  AN cạnh chung (gt)

  


Suy ra : ANE = ANF (g – c - g)

           AE = AF (2 cạnh tương ứng)
	

















2.0

	
	1b
2đ
	b) 
- Từ C kẻ tia Cx // AB, cắt tia EF tại K 


- Xét BME và CMK có :
    MB = MC (gt)

    (đối đỉnh) 

   (so le trong)


 Suy ra: BME = CMK (g – c - g)

   BE = CK (2 cạnh tương ứng)                (1)

- Vì AE = AF nên tam giác AEF cân tại A, suy ra:   


   Mà:    (đối đỉnh)   và     (so le trong)

Suy ra:     

  tam giác CFK cân tại C   

   CF = CK                    (2)  
Từ (1) và (2) suy ra:   BE = CF (đpcm)                        
	






1.0









1.0

	
	2
2đ
	[image: ]
Dựng tam giác đều BCQ ( Q, A cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ BC)
Từ giả thiết bài toán có

 

Suy ra  cân tại M
=> MB = MC, kết hợp với QB = QC có 

 

dẫn  đến  

vì  

nên  

từ đó  cân tại C
· CN = CB= CQ. Xét hai tam giác CMN và CMQ có 
CN=CQ,
CM chung

 do đó 

 (c.g.c)

Từ (1) có  



Cũng từ giả thiết bài ra ta thấy  vuông cân tại P; gọi I là trung điểm của MN thì do  ( theo (2) ) suy ra  đều 

=> PM = IM = MN, hay MN = 2PM ( đpcm)
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	Bài 5: 2đ
	
	Phần đề bài
Cho các số không âm a, b, c thỏa mãn : a +3c =2021 và a+2b =2022
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = a+ b +c.

	2đ

	
	
	Ta có : a +3c =2021 (1) và a+2b =2022 (2)
Từ (1) suy ra a =2021- 3c

Lấy (2) trừ (1) ta có: 2b-3c =1 suy ra b = 



Ta có: P = a +b+c= 2021 -3c+ +c =  - 




vì a, b, c là các số không âm nên P =  -  

Vậy P có giá trị lớn nhất bằng  khi c =0.
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	Tổng
	12
	
	20điểm






























[bookmark: _GoBack]I. QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ 
	Tiến độ: 
Thời gian đăng kí : 
Thời gian ra đề: Từ ngày 16/02/2023 đến hết ngày 23/02/2023
(không cao su, bỏ việc)
Thời gian giáo viên phản biện vòng 1: 3 ngày 24-26/02/2023 (Tổ trưởng  chức để GV soạn bài kiểm tra, PB)
Tổ trưởng tổng kiểm tra rà soát trong 2 ngày: 27-28 /02/2023
Thời gian tổ trưởng gửi sản phẩm về Thầy Duy Tường tổng hợp.Ngày 01/03-02/03 gắn ID trả sản phẩm.
[bookmark: _Hlk114148165]	 Phản biện: (Phân công như bảng tính): 
Chú ý: GV phản biện vòng 1 chịu trách nhiệm với bài của mình phản biện, tức là phải xem kĩ và yêu cầu GV soạn điều chỉnh đúng ma trận quy định.
I. QUY ĐỊNH VỀ ĐẶT TÊN FILE
GVm_Đề_m_HSG7 Năm 2022-2023
II. QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG
1. 	Quy định chung: 
	Soạn theo file mẫu gửi trên nhóm.
	Giáo viên ra đề thực hiện bằng tâm của người ra đề tránh copy nguyên đề cần điều chỉnh, thay đổi số liệu nếu có tham khảo đề khác, ra đề theo đúng trọng tâm và nội dung chương trình toán 7. Nếu GVPB phát hiện đề copy trùng nhau trong 1 tổ do GVPB phụ trách thì GV ra đề số lớn hơn phải điều chỉnh đề của mình.
[bookmark: _Hlk114148048]III. QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC
1. 	Định dạng
- Thực hiện trực tiếp trên nền file mẫu với font chữ Times New Roman và cỡ chữ 12.
- Toàn bộ văn bản canh đều hai biên (Ctrl J), trừ chữ Lời giải và các hình ảnh, bảng biểu, biểu đồ 
2. 	Màu sắc văn bản: 
	- Các đề mục và các từ Bài, Lời giải, Ví dụ. là màu xanh như mẫu bên dưới. Tất cả nội dung còn lại sử dụng màu đen.
[image: ]  [image: ] [image: ] [image: ] 
3. 	Hình vẽ, bảng biểu, biểu đồ thống kê
- Tất cả hình vẽ (bảng biểu, biểu đồ thống kê) phải được vẽ trên phần mềm GPS, GEO (chức năng vẽ biểu đồ trên Word hoặc trên Excel). 
- Tuyệt đối không chụp lại hình ảnh từ SGK hay từ các nguồn tài liệu khác (Trừ các trường hợp đặc biệt trên phần mềm vẽ hình không thể vẽ được); không vẽ bằng phần mềm tích hợp vẽ hình trong Word.
- Hình vẽ để nét mảnh + điểm nhỏ và tên điểm là chữ hoa in nghiêng đồng nhất với cách gõ điểm trong Math. Tất cả màu đen.
- Hình vẽ, biểu đồ để chính giữa với chế độ InLine with Text như hình dưới đây:
[image: ]
4. 	Công thức, số liệu Toán
- Tất cả các công thức, số liệu Toán phải gõ trong MathType với cỡ 12.
- Tuyệt đối không gõ bằng tính năng Equation có sẵn trong Word.
- Một số quy định về chuẩn công thức, kí hiệu Toán (tham khảo trong phần Phụ lục phía dưới) 
- Nội dung trong công thức Mathtype canh đều về bên trái.
Phụ lục: Một số quy định về chuẩn công thức, kí hiệu Toán
	Cách dùng
	Không chuẩn (thường gặp)
	CHUẨN  - Cách làm

	Dấu độ
	Gõ trên Word:	 900



Gõ trên Math:	
	
Gõ trên Math:	

1.   Nhấn Ctrl +Shiff +K, buông ra nhấn D

	Dấu phẩy
	Gõ trên Word:  ’,  d’, A’ .





Gõ trên Math:	,, 
	



Gõ trên Math:	, ,, 
Nhấn Ctrl + Alt + ‘

	Cặp ngoặc tròn
	Gõ trên Word:  (3;4)



Gõ trên Math:	
	
Gõ trên Math: 
Nhấn tổ hợp Ctrl + ( hoặc nhấn tổ hợp Ctrl + )
Chú ý: Có thêm 1 dấu cách trước và sau dấu ; trong cặp ngoặc.

	Cặp ngoặc vuông
	Gõ trên Word: 3 ; 4



Gõ trên Math:	
	
Gõ trên Math: 
Nhấn tổ hợp Ctrl +  hoặc nhấn tổ hợp Ctrl + 
Chú ý: Có thêm 1 dấu cách trước và sau dấu “ ; ” trong cặp ngoặc.

	Tọa độ điểm
	Gõ trên Word: (1;2)



Gõ trên Math:	
	
 Trước và sau dấu ; có 1 dấu cách.
(Nhấn Ctrl+Space để gõ dấu cách trong MT)

	Kí hiệu song song
	Gõ trên Word: a // b



Gõ trên Math:	
	

, trước và sau dấu  phải có 1 dấu cách



(Gõ  bình thường trong MT, bôi đen và ấn tổ hợp Ctrl+Shift+E  được )

	Các tập số
	Gõ trên Word: N,N*,Z,Q,R



Gõ trên Math:	
	
Gõ trên Math: 
[image: ]

	Dấu ngoặc
	Gõ thường trên Word hoặc gõ chưa chuẩn trên Math: 






(, ), (,) 
	

, 
(gõ hết trong Math, trước và sau dấu phẩy gõ thêm 1 dấu cách)

	Hằng số, biến số, điểm, đoạn thẳng, tam giác, ... 
in nghiêng
	Gõ trên Word: a,b,m,x,y,A,B,PQ, DEF,...

Gõ trên
 Math: 


	

(Bắt buộc gõ trong Math)

	Số thực
đứng
	Gõ trên Word: 2; -2; 0,5; 2,(4); ...

Gõ trên

 Math: 
	


	Đơn vị của đại lượng
in đứng
	Gõ trên
 Math: 


	

Gõ bình thường trong Math, bôi đen và ấn tổ hợp Ctrl+Shift+E
(Có thể gõ ngoài Word)

	Dấu cách trong biểu thức Toán
	[image: ]
	[image: ]

	Xuống dòng
trong Math
	Dùng lệnh xuống dòng trong Math
	Không dùng lệnh xuống dòng trong Math
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